
Họ và đệm Tên Nam Nữ
Tên trường, 

cơ sở đào tạo 

Ngành 

đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ văn 

bằng, chứng 

chỉ

Ngày, tháng, 

năm cấp văn 

bằng, chứng 

chỉ 

 Số hiệu của 

văn bằng, 

chứng chỉ

Hình thức 

đào tạo

Xếp loại 

văn bằng, 

chứng chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Phạm Gia Bách 29/5/1998
Hưng 

Yên

Chuyên viên về tổng

hợp, Văn phòng

Trường Đại học thành 

phố Seattle và Học viện 

Ngân hàng

Quản trị 

kinh 

doanh

Cử nhân 30/6/2020
Liên kết đào 

tạo
Lĩnh vực văn phòng

2 Hoàng Duy 16/02/2002
Bắc 

Ninh

Chuyên viên về tổng

hợp, Văn phòng

Trường Đại học 

Staffordshire, Vương 

quốc Anh

Quản trị 

kinh 

doanh 

quốc tế

Cử nhân danh 

dự
12/9/2023

Liên kết đào 

tạo
Giỏi Lĩnh vực văn phòng

3 Nguyễn Anh Hào 28/6/2003 Hà Nội
Chuyên viên về tổng

hợp, Văn phòng

Trường Đại học Troy - 

Đại học Kinh tế - Đại 

học quốc gia Hà Nội

Quản trị 

kinh 

doanh

Quản trị 

kinh doanh 

toàn cầu

Cử nhân 10/01/2025
Liên kết đào 

tạo
Giỏi Lĩnh vực văn phòng

4 Nguyễn Bảo Huy 24/01/2003
Hải 

Phòng

Chuyên viên về tổng

hợp, Văn phòng
Học viện Ngoại giao

Truyền 

thông 

Quốc tế

Cử nhân 14/7/2025
HVNG 

003681
Chính quy Xuất sắc Lĩnh vực văn phòng IELTS 7.0

5 Nguyễn Hoàng Hiệp 30/6/2002 Phú Thọ
Chuyên viên về tổng

hợp, Văn phòng

Trường Đại học Ngoại 

thương Hà Nội
Luật

Luật thương 

mại quốc tế
Cử nhân 14/11/2024

FTU.CN/

30736
Chính quy Khá Lĩnh vực văn phòng IELTS 7.0

Trường Đại học Luật 

Hà Nội
Luật Cử nhân 22/5/2023 HLU 011462

Vừa học 

vừa làm 

(VB2)

Khá Lĩnh vực văn phòng

Trường Đại học 

Hàng hải Việt Nam

Ngôn ngữ 

Anh
Cử nhân 16/5/2024

VMUB 

011962

Vừa học 

vừa làm 

(VB2)

Khá Lĩnh vực văn phòng

7 Mai Danh Ngọc 16/02/1992
Thanh 

Hóa

Chuyên viên về tổng

hợp, Văn phòng

Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam

Quản trị 

kinh 

doanh 

Thạc sĩ 19/01/2017 A159038 Chính quy Lĩnh vực văn phòng

Bằng cử nhân 

loại khá ngành 

Tiếng Anh 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội

8 Hoàng Minh Quang 20/7/2003
Lạng 

Sơn

Chuyên viên về tổng

hợp, Văn phòng

Đại học Kinh tế 

quốc dân

Quản trị 

kinh 

doanh 

Quản trị 

điều hành 

thông minh

Cử nhân 27/6/2025 005626 Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn phòng IELTS 7.0

Đối 

tượng 

ưu tiên

Chuyên viên về tổng

hợp, Văn phòng

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số 4688 /TB-HĐTDCC ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ VHTTDL năm 2025)
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ĐƠN VỊ: CỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ

Quê 

quán

Hiếu 08/6/1996
Hải 

Phòng

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển dụng

Ngày tháng

 năm sinh

Lĩnh vực thi  nghiệp 

vụ chuyên ngành

(Vòng 2)

6 Nguyễn Trung

Số 

TT

Họ và tên 

thí sinh
Thông tin đào tạo

Chuyên viên về tổng hợp, Văn phòng: 01 chỉ tiêu

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng  

(nếu có)

Ghi chú
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